
Theo CT Điều chỉnh

1 TBTĐ2810 Ứng dụng công nghệ GNSS 3 Tự luận Tự luận
Trắc địa bản đồ và thông 

tin địa lý

2 TBAB2816
Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu 

về biển và hải đảo 
3 Bài tập lớn Tự luận

Trắc địa bản đồ và thông 

tin địa lý

3 NNTA2103 Tiếng Anh 3 2 Tự luận Bài tập lớn Bộ môn ngoại ngữ

4 KĐTO2104 Giải tích 1 2 Tự luận Tự luận Khoa học đại cương

5 NNTA2104 Tiếng Anh chuyên ngành 3 Tự luận Tự luận
Trắc địa bản đồ và thông 

tin địa lý

6 KĐTO2103 Đại số 3 Tự luận Tự luận Khoa học đại cương

7 LCTT2104 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tự luận Bài tập lớn Lý luận chính trị

8 TBAB2504 Cơ sở dữ liệu địa lý 3 Tự luận Tự luận
Trắc địa bản đồ và thông 

tin địa lý

9 TBTĐ2301 Trắc địa cơ sở 4 Tự luận Tự luận
Trắc địa bản đồ và thông 

tin địa lý

10 TBTC2301 Trắc địa cao cấp đại cương 4 Trắc nghiệm Tự luận
Trắc địa bản đồ và thông 

tin địa lý

11 MTĐQ2508
Quan trắc và phân tích môi trường 

không khí, đất
4 Thực hành Bài tập lớn Môi trường

12 MTCN2615 Mạng lưới cấp thoát nước 3 Tự luận Bài tập lớn Môi trường

13 MTĐQ2305 Độc học môi trường 2 Tự luận Bài tập lớn Môi trường

14 MTĐQ2612
Kiểm soát an toàn hóa chất và quản lý 

phòng thí nghiệm 
2 Tự luận Bài tập lớn Môi trường

15 QĐKĐ2409 Quy hoạch đô thị 2 Tự luận Bài tập lớn Quản lý đất đai

16 QĐĐC2302
Lập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh 

vực đất đai
2 Tự luận Bài tập lớn Quản lý đất đai

17 QĐĐC2627
Kỹ năng nghề nghiệp trong quản lý 

đất đai
2 Tự luận Bài tập lớn Quản lý đất đai

18  QĐKĐ2615  Quy hoạch sử dụng đất  3 Tự luận Bài tập lớn Quản lý đất đai

19 QĐQN2609 Tài chính đất đai 2 Trắc nghiệm Bài tập lớn Quản lý đất đai

20 QĐQN2506 Thanh tra đất đai và xây dựng 3 Tự luận Bài tập lớn Quản lý đất đai

21 QĐQN2610 Quản lý thị trường bất động sản 2 Tự luận Bài tập lớn Quản lý đất đai

22 NNTA2554 Tiếng Anh chuyên ngành 3 Tự luận Bài tập lớn Quản lý đất đai

23 KVKT2516 Khí tượng nhiệt đới 3 Vấn đáp Bài tập lớn Khí tượng thủy văn
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24 BĐKH2551 Dao động và biến đổi khí hậu 2 Vấn đáp Bài tập lớn Khí tượng thủy văn

25 KVKT2523 Dự báo khí hậu 2 Vấn đáp Bài tập lớn Khí tượng thủy văn

26 KVKT2521 Kỹ năng nghề nghiệp trong khí tượng 2 Vấn đáp Bài tập lớn Khí tượng thủy văn

27 KVKT2518 Khí tượng radar và vệ tinh 3 Vấn đáp Bài tập lớn Khí tượng thủy văn

28 KVKT2519 Phân tích và dự báo thời tiết 3 Vấn đáp Bài tập lớn Khí tượng thủy văn

29 KVKT2622 Truyền thông về khí tượng thủy văn 2 Tự luận Bài tập lớn Khí tượng thủy văn

30 KĐTO2107 Phương pháp tính 2 Tự luận Tự luận Khoa học đại cương

31 KVTV2837 Tính toán thuỷ năng cơ sở 3 Tự luận Tự luận Khí tượng thủy văn

32 KVTV2838 Dự báo nước ngầm 3 Tự luận Tự luận Khí tượng thủy văn

33 QĐQN2815 Hồ sơ địa chính 3 Tự luận Bài tập lớn Quản lý đất đai

34 QĐQN2816
Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo về đất đai
3 Tự luận Bài tập lớn Quản lý đất đai
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